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Ngày 09/11/2022, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam khóa XIII đã ban hành Nghị 

quyết số 27/NQ-TW về tiếp tục, xây dựng, 
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn mới, trong đó có nội 
dung: “Hoàn thiện thể chế để Viện kiểm sát nhân 
dân (VKSND) thực hiện tốt chức năng thực hành 
quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp;… 
tăng cường kiểm soát bên trong việc thực hành 
quyền công tố, kiểm sát hoạt động xét xử…”1. 
Bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng thực 
hành quyền công tố, việc thực hiện chức 
năng kiểm sát hoạt động tư pháp, đặc biệt 
KSXX có ý nghĩa và vai trò quan trọng. Việc 
thực hiện tốt chức năng này sẽ góp phần 
đảm bảo việc giải quyết vụ án hình sự được 
nhanh chóng, chính xác, khách quan và đúng 

1  Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 09/11/2022 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 
XIII “Về tiếp tục, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới”.

luật. Đồng thời cũng góp phần quan trọng 
vào việc bảo đảm quyền con người, quyền 
công dân trong TTHS. Đặc biệt, khi gắn với 
bảo đảm quyền con người, quyền công dân 
thì Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) đã quy 
định rất nhiều nguyên tắc cơ bản của TTHS. 
Hoạt động KSXX của VKS sẽ góp phần bảo 
đảm thực hiện đúng các nguyên tắc cơ bản 
của TTHS, từ đó bảo đảm được quyền con 
người, quyền công dân của các chủ thể trong 
TTHS. Với bối cảnh nhiều nguyên tắc cơ bản 
của TTHS Việt Nam được sửa đổi, bổ sung 
mới tại Hiến pháp năm 2013 và BLTTHS năm 
2015, trong đó có nguyên tắc xét xử công 
bằng, việc nghiên cứu vị trí, vai trò của các 
cơ quan tư pháp nói chung và các cơ quan 
tiến hành TTHS nói riêng trong cơ chế đảm 
bảo tổ chức thực hiện các nguyên tắc đó có ý 
nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay. 
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1. Một số vấn đề chung về bảo đảm 
nguyên tắc xét xử công bằng thông qua hoạt 
động kiểm sát xét xử các vụ án hình sự của 
Viện kiểm sát nhân dân

Về mặt lý luận cần xác định được nội hàm 
của hai khái niệm (i) Nguyên tắc xét xử công 
bằng; và (ii) Chức năng KSXX vụ án hình sự 
của VKSND. Đây là hai khái niệm nền tảng 
cho việc nghiên cứu về nội dung bảo đảm 
nguyên tắc xét xử công bằng thông qua hoạt 
động KSXX các vụ án hình sự của VKSND. 

Trước hết, nguyên tắc xét xử công bằng 
là một nguyên tắc mới được ghi nhận tại 
khoản 2  Điều 31 Hiến pháp năm 2013, theo 
đó “Người bị buộc tội phải được Tòa án xét xử 
kịp thời trong thời hạn luật định, công bằng, công 
khai”2. Đồng thời được ghi nhận tại Điều 25 
BLTTHS năm 2015 với nội dung “Tòa án xét 
xử kịp thời trong thời hạn luật định, bảo đảm công 
bằng”3. Trên thực tế, xét xử công bằng là một 
giá trị quan trọng được ghi nhận, tôn trọng, 
bảo vệ và bảo đảm trong TTHS. Xét xử công 
bằng có thể được tiếp cận dưới các góc độ: 
Thứ nhất, là một quyền của các chủ thể tham 
gia tố tụng mà trong đó quan trọng nhất là 
người bị buộc tội; Thứ hai, là thủ tục tố tụng 
công bằng; Thứ ba, là một nguyên tắc cơ bản 
trong TTHS. Tuy nhiên, trong TTHS, nội dung 
chi phối tất cả các nội dung khác là tiếp cận 
xét xử công bằng dưới góc độ là một nguyên 
tắc cơ bản trong TTHS. Dưới góc độ lý luận, 
nguyên tắc cơ bản trong TTHS được hiểu là 
những phương châm, định hướng mang tính 
chi phối toàn bộ hay một số giai đoạn quan 
trọng của TTHS, trong quá trình xây dựng và 
áp dụng pháp luật TTHS4. 

Hiện nay, pháp luật Việt Nam mới chỉ ghi 
nhận tên gọi của nguyên tắc xét xử công bằng 
một cách rất ngắn gọn trong Hiến pháp và 
BLTTHS mà chưa có quy định về nội dung thể 
hiện của nguyên tắc đó giống như các nguyên 
tắc khác trong TTHS. Vậy nên, bên cạnh việc 
xuất phát từ nguyên nhân là sự quan tâm tiếp 
cận của nhà làm luật cũng như xã hội đến 
nguyên tắc xét xử công bằng còn chưa thực sự 
lớn (mà thường tiếp cận dưới góc độ quyền)5, 

2  Hiến pháp năm 2013.
3  BLTTHS năm 2015.
4  Nguyễn Ngọc Chí (2008), “Các nguyên tắc cơ bản 
trong Luật Tố tụng hình sự - Những đề xuất sửa đổi, 
bổ sung”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Kinh 
tế - Luật, số 24/2008, tr. 239-253.
5  Lê Xuân Lục (2024), “Bàn về nguyên tắc xét xử công 
bằng trong TTHS”, Tạp chí Khoa học Kiểm sát, số 06/2024.

còn do nội dung của nguyên tắc xét xử công 
bằng thực chất đã được thể hiện trong nội 
dung của các nguyên tắc khác trong TTHS, ví 
dụ như nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên 
tắc bình đẳng, nguyên tắc tranh tụng, nguyên 
tắc quyền bào chữa… Đây chính là cách tiếp 
cận phổ biến trên thế giới về xét xử công bằng 
nói chung và nguyên tắc xét xử công bằng nói 
riêng. Về mặt khái niệm có thể hiểu nguyên tắc 
xét xử công bằng là nguyên tắc cơ bản trong 
TTHS Việt Nam, là những phương châm, định 
hướng để đảm bảo quyền được xét xử công 
bằng trong TTHS được thừa nhận và bảo đảm 
cho các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp 
luật TTHS có quyền bào chữa, được suy đoán 
vô tội, được tranh tụng và được xét xử nhanh 
chóng, công khai bởi một Tòa án độc lập không 
thiên vị.

Việc bảo đảm thực hiện một nguyên tắc 
trong TTHS cần sự tham gia của nhiều chủ 
thể, đặc biệt là các cơ quan tiến hành tố tụng. 
VKSND là thiết chế Hiến định thực hiện chức 
năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt 
động tư pháp. Thực tế cho thấy VKSND là hệ 
thống cơ quan độc lập trong bộ máy nhà nước, 
được tổ chức theo ngành dọc, không nằm trong 
hay không bao trùm các cơ quan thực hiện 
quyền tư pháp và cơ quan tham gia trong hoạt 
động tư pháp như Cơ quan điều tra, cơ quan 
thi hành án6... Đồng thời trong TTHS, VKSND 
cũng là chủ thể duy nhất tham gia xuyên suốt 
vào tất cả các giai đoạn TTHS từ tiếp nhận giải 
quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, 
truy tố cho đến xét xử các vụ án hình sự. Do đó, 
việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình, đặc biệt là chức năng kiểm sát 
hoạt động tư pháp, VKSND có vai trò rất quan 
trọng để bảo đảm thực hiện tốt các nguyên tắc 
cơ bản của TTHS, trong đó có nguyên tắc xét 
xử công bằng. Từ việc bảo đảm các nguyên tắc 
cơ bản của TTHS, VKSND sẽ góp phần bảo 
vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền 
công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo 
vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm 
pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và 
thống nhất7. Hoạt động bảo đảm nguyên tắc 
xét xử công bằng trong TTHS của VKS được 
thực hiện thông qua việc thực hiện chức năng 
thực hành quyền công tố và KSXX của VKSND. 

6  Nguyễn Quốc Sửu (2023), “Vai trò và yêu cầu đối với 
VKSND trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam”, Tạp chí Kiểm sát, số 20/2023.
7  Hiến pháp năm 2013.
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Đối với khái niệm KSXX các vụ án hình 
sự, KSXX là một nội dung của chức năng kiểm 
sát hoạt động tư pháp đã được Hiến pháp quy 
định cho VKS. KSXX có nguồn gốc từ chức 
năng kiểm sát hoạt động tư pháp của VKS, 
đồng thời nó cũng chính là nội dung quan 
trọng nhất của chức năng này. Bởi lẽ Hiến 
pháp 2013 xác định Tòa án là cơ quan thực 
hiện quyền tư pháp, và là cơ quan xét xử duy 
nhất ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. Do đó, trong quá trình thực hiện quyền 
tư pháp, thể hiện cụ thể qua chức năng xét xử 
các vụ án dân sự, hình sự, hành chính…, hoạt 
động xét xử của Tòa án sẽ phải chịu sự kiểm 
sát của VKS thông qua hoạt động KSXX. Đây 
là mối quan hệ tác động qua lại, đều chịu sự 
quy định của Hiến pháp và đều được giao cho 
hai cơ quan thuộc các thiết chế Hiến định. Cụ 
thể hóa chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp 
trong Hiến pháp, BLTTHS quy định hoạt động 
kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong TTHS. 
Đây chính là sự thể hiện cụ thể của chức năng 
kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND trong 
lĩnh vực TTHS. Kiểm sát việc tuân theo pháp 
luật trong TTHS thực chất là một nhóm quyền 
năng pháp lý của VKS, có nội dung là kiểm 
tra, giám sát trực tiếp các hoạt động thực hiện 
pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án 
hình sự. Trong TTHS hoạt động kiểm sát việc 
tuân theo pháp luật của VKS được thực hiện 
xuyên suốt các giai đoạn tố tụng để đảm bảo 
quá trình giải quyết vụ án hình sự được chính 
xác, khác quan, nhanh chóng và đúng pháp 
luật. Trong đó ở giai đoạn xét xử - trung tâm 
của hoạt động TTHS - bên cạnh hoạt động 
thực hành quyền công tố thì KSXX là một nội 
dung quan trọng nằm trong các chức năng 
Hiến định và luật định của VKSND. 

KSXX là việc VKS áp dụng các biện pháp 
mà pháp luật quy định để phát hiện các vi 
phạm pháp luật; và kháng nghị, kiến nghị, yêu 
cầu các cơ quan tư pháp, tổ chức, đơn vị và 
cá nhân có liên quan khắc phục vi phạm pháp 
luật trong hoạt động tư pháp. Ở đây cũng cần 
có sự phân biệt giữa KSXX với các quyền năng 
cụ thể được sử dụng để thực hiện KSXX. KSXX 
không phải là các quyền nghiên cứu hồ sơ, tài 
liệu, không phải là quyền kiến nghị, kháng 
nghị, mà là việc sử dụng các quyền năng ấy để 
phát hiện và yêu cầu khắc phục vi phạm, nhằm 
đảm bảo sự tuân thủ pháp luật. Về đối tượng, 
khi KSXX vụ án hình sự thì đương nhiên VKS 
phải kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với 
Tòa án, thẩm phán, hội đồng xét xử trong các 

hoạt động giải quyết vụ án hình sự. Ngoài ra, 
tham gia vào quá trình giải quyết vụ án của 
Tòa án còn có những người tham gia tố tụng 
và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; hoạt 
động của các chủ thể này ảnh hưởng đến việc 
xét xử của Tòa án. Do vậy, nhằm bảo đảm việc 
xét xử các vụ án hình sự của Tòa án được thực 
hiện đúng pháp luật, nghiêm minh, kịp thời thì 
VKS còn phải kiểm sát việc tuân theo pháp luật 
của các đối tượng này. Về phạm vi, hoạt động 
KSXX được bắt đầu khi bắt đầu xét xử, kết thúc 
khi Tòa án đã hoàn thành việc xét xử và thời 
hạn để VKS kháng nghị, kiến nghị đối với bản 
án, quyết định của Tòa án theo quy định của 
pháp luật đã hết. Từ đó có thể hiểu KSXX vụ 
án hình sự là việc VKS áp dụng các biện pháp 
mà pháp luật quy định để kiểm sát sự tuân thủ 
pháp luật TTHS của cơ quan tiến hành tố tụng 
và những người tham gia tố tụng trong giai 
đoạn xét xử vụ án hình sự, nhằm kịp thời phát 
hiện vi phạm và yêu cầu khắc phục, bảo đảm 
cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh 
và thống nhất.

Từ sự phân tích đó cần nghiên cứu làm rõ 
nội dung việc thực hiện chức năng KSXX của 
VKS có góp phần bảo đảm tốt hơn quá trình 
thực hiện các nguyên tắc cơ bản trong TTHS, 
trong đó có nguyên tắc xét xử công bằng hay 
không? Trong hệ thống các nguyên tắc cơ bản 
của TTHS, nguyên tắc xét xử công bằng là 
nguyên tắc có tính chất đặc biệt. Bởi lẽ, đây là 
nguyên tắc mà nội dung của nó được thể hiện 
và được thực hiện trong nhiều nguyên tắc 
khác như nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên 
tắc bình đẳng, nguyên tắc tranh tụng, nguyên 
tắc bảo đảm quyền bào chữa… Đây chính là 
cách tiếp cận mang tính phổ biến trên thế giới 
về xét xử công bằng nói chung và nguyên tắc 
xét xử công bằng nói riêng8. Vì vậy, việc VKS 
thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư 
pháp trong TTHS, đặc biệt là kiểm sát hoạt 
động xét xử hình sự của Tòa án có vai trò 
quan trọng trong việc bảo đảm nguyên tắc xét 
xử công bằng cũng như các nguyên tắc cơ bản 
khác của TTHS được thực hiện nghiêm chỉnh 
trên thực tế. Điều này được thể hiện trong các 
nội dung như sau:

Một là, hoạt động KSXX của VKS góp 
phần bảo đảm thực hiện quyền được suy đoán 
vô tội của người bị buộc tội trong xét xử vụ án 
hình sự - một nội dung của nguyên tắc xét xử 

8  Lê Xuân Lục (2024), “Bàn về nguyên tắc xét xử công 
bằng trong TTHS”, Tạp chí Khoa học Kiểm sát, số 6/2024.
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công bằng. Về khoa học, tiếp cận ở khía cạnh 
xét xử công bằng, quyền được suy đoán vô tội 
giả định rằng mọi người đều trung thực và 
vô tội cho đến khi chứng minh có tội9. Quyền 
được suy đoán vô tội cũng như một thách 
thức cho cơ quan có thẩm quyền, có chuyên 
môn, có quyền lực vượt qua một cách thuyết 
phục để chứng minh một người có tội. Do đó, 
trong hoạt động KSXX hình sự, Kiểm sát viên 
kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thủ 
tục bắt đầu phiên toà, thành phần Hội đồng 
xét xử, việc thay đổi người tiến hành tố tụng, 
thủ tục xét hỏi, việc tranh luận, việc nghị án, 
tuyên án. Đồng thời, Kiểm sát viên kiểm sát 
việc chấp hành nội quy phiên toà, quy định 
về xét xử của bị cáo và người tham gia tố tụng 
khác. Sau phiên toà, Kiểm sát viên kiểm sát 
biên bản phiên toà, việc bắt tạm giam hoặc 
trả tự do cho bị cáo, kiểm sát bản án, quyết 
định của Hội đồng xét xử. Hoạt động kiểm sát 
bảo đảm cho việc xét xử được thực hiện đúng 
quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, 
sai hoặc bỏ lọt tội phạm, từ đó, bảo đảm tốt 
nhất quyền con người, quyền công dân trong 
TTHS, thực hiện đúng nguyên tắc suy đoán 
vô tội trong xét xử vụ án hình sự10.

Hai là, hoạt động KSXX của VKS góp 
phần bảo đảm thực hiện quyền bình đẳng của 
các bên buộc tội và gỡ tội trong xét xử vụ án 
hình sự. Về mặt lý luận, VKS là chủ thể buộc 
tội và là bên buộc tội còn bị cáo, người bào 
chữa là chủ thể gỡ tội trong vụ án hình sự. 
Do đó, thông qua hoạt động KSXX, VKSND 
góp phần đảm bảo quá trình tổ chức và thực 
hiện các thủ tục tố tụng trong quá trình xét 
xử vụ án cần phải đúng quy định của pháp 
luật. Quyền và nghĩa vụ của các bên buộc tội, 
bên gỡ tội tại phiên tòa được Tòa án tôn trọng, 
bảo vệ và bảo đảm. KSXX còn bảo đảm quyền 
bình đẳng được hiểu là khi tham gia quá trình 
xét xử, mỗi bên đều có cơ hội ngang bằng 
nhau để nêu quan điểm của mình và không 
bên nào được hưởng bất kỳ sự thiên vị thuận 
lợi nào hơn so với bên còn lại11. Trong trường 

9  Nguyễn Trần Như Khuê (2023), Quyền được xét xử công 
bằng của người bị buộc tội trong pháp luật tố tụng hình sự 
Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật 
Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 65.
10  Mai Thu Hằng, “Áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội 
trong thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử sơ thẩm 
vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình 
sự”, Tạp chí Khoa học Kiểm sát, số 01/2023.
11  Hoàng Hùng Hải (2012), Bảo đảm quyền bình đẳng của 
công dân trong xét xử hình sự ở Việt Nam hiện nay, Luận 

hợp phát hiện có những vi phạm của Tòa án 
trong việc bảo đảm quyền bình đẳng trước 
Tòa án ví dụ như không cho bị cáo, người bào 
chữa thực hiện một số quyền theo quy định, 
VKSND kịp thời kiến nghị, kháng nghị để Tòa 
án khắc phục vi phạm và thực hiện đúng quy 
định của pháp luật. 

Ba là, hoạt động KSXX của VKS góp phần 
bảo đảm quyền được xét xử bởi Tòa án độc 
lập, công khai. Muốn đảm bảo xét xử công 
bằng, việc xét xử phải được thực hiện bởi một 
Tòa án khách quan, độc lập và công khai. Như 
ở nội dung trên đã phân tích, hoạt động KSXX 
của VKS không những không can thiệp, tác 
động, làm giảm tính độc lập của Tòa án, Hội 
đồng xét xử mà còn góp phần bảo đảm tốt hơn 
tính độc lập, và hiệu quả xét xử của cơ quan 
này. Thông qua hoạt động KSXX, VKS phát 
hiện các vi phạm pháp luật của các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân khác trong việc can thiệp, làm 
giảm, hạn chế tính độc lập trong xét xử của 
Tòa án, Hội đồng xét xử. Từ đó, kịp thời khắc 
phục và xử lý vi phạm góp phần bảo đảm tốt 
hơn quyền được xét xử công bằng của chủ thể. 

Bốn là, hoạt động KSXX của VKS góp 
phần bảo đảm quyền được tranh tụng và 
quyền được bào chữa trong TTHS. Nguyên 
tắc tranh tụng và nguyên tắc bảo đảm quyền 
bào chữa là hai nguyên tắc cơ bản của TTHS 
Việt Nam. Và điều đặc biệt, để đảm bảo tranh 
tụng và bào chữa thì không thể thiếu được vai 
trò của VKSND. Hay nói cách khác, thực chất, 
VKS là một bên của quá trình tranh tụng cũng 
như là một bên đối tụng trong hoạt động bào 
chữa của bị cáo, người bào chữa. Do đó, thông 
qua KSXX vụ án hình sự, VKS kịp thời phát 
hiện các vi phạm của Tòa án trong thực hiện 
quy định về bảo đảm tranh tụng và bảo đảm 
quyền bào chữa như: không hoặc hạn chế 
thời gian tranh tụng, việc cung cấp và đưa 
ra chứng cứ, tài liệu tranh tụng của Kiểm sát 
viên cũng như người bào chữa, không bảo 
đảm đầy đủ quyền bào chữa của bị cáo….

Như vậy, để đảm bảo nguyên tắc được 
xét xử công bằng, các chủ thể khác rất khó có 
thể thực hiện được. Trong khi đó, với chức 
năng Hiến định, và nhiệm vụ quyền hạn luật 
định, cũng như hệ thống tổ chức và nhân lực 
hoàn chỉnh, VKSND sẽ góp phần bảo đảm tốt 
hơn việc thực hiện các nguyên tắc cơ bản trong 
TTHS, trong đó có nguyên tắc xét xử công bằng. 

án tiến sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh, tr.33.
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2. Thực trạng bảo đảm nguyên tắc xét 
xử công bằng thông qua hoạt động kiểm sát 
xét xử các vụ án hình sự của Viện kiểm sát 
nhân dân

Theo số liệu báo cáo của VKSND tối cao 
trong 03 năm kết quả thực hành quyền công tố 
và KSXX của VKS các cấp đạt được như sau: 
Năm 2021 đã thực hành quyền công tố, KSXX 
đối với 87.933 vụ/157.135 bị cáo, đã phát hiện 
nhiều vi phạm và ban hành 971 kháng nghị 
phúc thẩm; ban hành 203 kháng nghị giám 
đốc thẩm, tái thẩm trong năm không để xảy 
ra trường hợp truy tố, Hội đồng xét xử tuyên 
bị cáo không phạm tội. Năm 2022 đã thực 
hành quyền công tố, KSXX đối với 93.015 
vụ/175.853 bị cáo, đã phát hiện nhiều vi phạm 
và đã ban hành 875 kháng nghị phúc thẩm, 
ban hành 132 kháng nghị giám đốc thẩm, tái 
thẩm. Năm 2023 toàn ngành Kiểm sát thực 
hành quyền công tố, KSXX đối với 96.297 
vụ/180.556 bị cáo. Thông qua công tác KSXX 
đã phát hiện vi phạm và ban hành 787 kháng 
nghị phúc thẩm, được Hội đồng xét xử chấp 
nhận đạt tỷ lệ 70,6%; ban hành 117 kháng 
nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, được Hội đồng 
xét xử chấp nhận đạt tỷ lệ 78%12. Như vậy, 
trung bình hàng năm VKSND các cấp đã thụ 
lý thực hành quyền công tố và KSXX đối với 
gần 90.000 vụ án và khoảng 170.000 bị cáo ở 
các giai đoạn từ xét xử sơ thẩm đến xét xử 
phúc thẩm và giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ 
án hình sự. 

Trong quá trình thực hành quyền công tố 
và KSXX, VKS các cấp đã tích cực, chủ động 
bám sát quy định của pháp luật về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của ngành, phối hợp với 
Tòa án các cấp để bảo đảm thực hiện đầy đủ 
các nguyên tắc cơ bản trong TTHS, trong đó 
có nguyên tắc xét xử công bằng. Thông qua 
hoạt động KSXX, VKS các cấp bảo đảm tuân 
thủ đầy đủ các nội dung của nguyên tắc xét 
xử công bằng như: (i) Bảo đảm quyền được 
xét xử bởi Tòa án độc lập; (ii) Bảo đảm quyền 
bình đẳng trước Tòa án; (iii) Bảo đảm quyền 
được bào chữa, quyền suy đoán vô tội, quyền 
được xét xử công khai, kịp thời… Khi thực 
hiện kiểm sát hoạt động xét xử của Tòa án, VKS 
các cấp đã phát hiện và ban hành nhiều kháng 
nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm13 để 

12  Báo cáo tổng kết công tác năm các năm 2021, 2022 và 
2023 của VKSND tối cao.
13  Theo đó, năm 2021 ban hành 971 kháng nghị phúc thẩm 
và 203 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; năm 2022 ban 

khắc phục các vi phạm trong quá trình xét xử 
các vụ án hình sự của Tòa án. Trong những vi 
phạm này của Tòa án có các vi phạm về bảo 
đảm nguyên tắc xét xử công bằng như: Tòa án 
chưa bảo đảm đầy đủ quyền bào chữa của bị 
cáo tại phiên tòa đặc biệt là các trường hợp bị 
cáo thuộc diện có người bào chữa bắt buộc; 
Tòa án có vi phạm trong việc thực hiện quyền 
tranh luận đối đáp của người bào chữa, hạn 
chế hoặc rút ngắn thời gian tranh tụng của các 
bên buộc tội và gỡ tội; Một số phiên tòa với lý 
do có sự hạn chế về chỗ ngồi tham dự phiên 
tòa của phòng xử án và lý do bảo đảm an ninh 
trật tự phiên tòa mà có sự hạn chế số người 
tham dự. Trong đó, ngoài những người được 
triệu tập thì chỉ có những người được Tòa án 
gửi thư mời mới được tham dự phiên tòa. Vì 
vậy chưa bảo đảm quyền được tham gia phiên 
tòa của những người tham gia tố tụng… Tuy 
đạt được các kết quả nêu trên nhưng trên thực 
tế việc bảo đảm nguyên tắc xét xử công bằng 
thông qua hoạt động KSXX của VKS vẫn còn 
một số hạn chế, bất cập như sau:

Một là, các quy định của BLTTHS về 
nguyên tắc xét xử công bằng và bảo đảm 
quyền được xét xử công bằng còn có những 
vướng mắc bất cập nhất định như: Chưa có 
quy định riêng về nguyên tắc xét xử công 
bằng; Các quy định bảo đảm quyền được xét 
xử công bằng, đặc biệt của bị can, bị cáo còn 
chưa đầy đủ, quan trọng hơn là các quy định 
về các quyền đó chưa có tính thống nhất với 
nguyên tắc xét xử công bằng. Ngoài ra, các 
quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của VKS 
trong thực hành quyền công tố và KSXX vẫn 
còn những bất cập, chưa đầy đủ. Đặc biệt là 
vai trò của VKS trong bảo đảm quyền con 
người trong xét xử hình sự, trong đó có bảo 
đảm quyền được xét xử công bằng của người 
bị buộc tội.

Hai là, trong thực tiễn, vấn đề đảm bảo 
nguyên tắc xét xử công bằng vẫn còn chưa 
thực sự được quan tâm. Tình trạng báo cáo 
án vẫn còn xảy ra ở một số nơi, tại một số 
vụ án; trong xét xử của Tòa án vẫn có những 
trường hợp nguyên tắc bình đẳng trước Tòa 
án không được bảo đảm, quyền công dân bị 
xâm phạm nghiêm trọng, việc xét hỏi, tranh 
tụng tại phiên tòa chưa đầy đủ; đánh giá 
chứng cứ thiếu khách quan, toàn diện, có 

hành 875 kháng nghị phúc thẩm và 132 kháng nghị giám 
đốc thẩm, tái thẩm; năm 2023 ban hành 787 kháng nghị 
phúc thẩm và 117 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.
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trường hợp hồ sơ vụ án được điều tra một 
cách sơ sài, nhưng Tòa án chỉ căn cứ vào lời 
khai của bị cáo để xét xử, trong khi đó yêu 
cầu đặt ra là phải khám nghiệm hiện trường, 
trưng cầu giám định, thu thập vật chứng… 
dẫn đến việc giải quyết vụ án không chính 
xác, đặc biệt có trường hợp bỏ lọt tội phạm 
hoặc kết án oan người không thực hiện hành 
vi phạm tội; việc thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ của Kiểm sát viên khi KSXX còn những 
hạn chế nhất định, chưa thực sự thể hiện rõ 
vai trò của VKS là cơ quan có nhiệm vụ bảo 
vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền 
công dân trong TTHS. 

3. Một số kiến nghị, đề xuất tăng cường 
bảo đảm nguyên tắc xét xử công bằng thông 
qua hoạt động kiểm sát xét xử các vụ án hình 
sự của Viện kiểm sát nhân dân

Thực hiện chủ trương của Đảng, việc 
đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động của 
VKSND nói chung và hoàn thiện chức năng 
kiểm sát hoạt động tư pháp nói riêng là đòi hỏi 
mang tính tất yếu, khách quan. Để tăng cường 
hơn nữa việc thực hiện chức năng KSXX vụ 
án hình sự, từ đó bảo đảm hơn nữa thực hiện 
các nguyên tắc cơ bản trong TTHS trong đó có 
nguyên tắc xét xử công bằng, tác giả có một số 
kiến nghị, đề xuất như sau:

Thứ nhất, về hoàn thiện các quy định của 
pháp luật có liên quan 

Một là, cần xây dựng điều luật riêng về 
nguyên tắc xét xử công bằng trong BLTTHS 
năm 2015. Theo đó, BLTTHS năm 2015 lần 
đầu tiên ghi nhận “xét xử công bằng” tại Điều 
25. Tuy nhiên, nội dung này được quy định 
cùng với những nguyên tắc khác là xét xử 
công khai và xét xử kịp thời. Với vai trò quan 
trọng của nguyên tắc này, tác giả đề xuất 
Điều 25 BLTTHS năm 2015 cần tách ra thành 
03 điều luật với nội dung chi tiết gồm: Đảm 
bảo nguyên tắc xét xử công bằng trong TTHS; 
Đảm bảo nguyên tắc xét xử công khai trong 
TTHS; Đảm bảo nguyên tắc xét xử nhanh 
chóng, kịp thời. Riêng đối với nguyên tắc xét 
xử công bằng, theo tác giả cần ghi nhận nội 
dung của nguyên tắc này theo hướng:

 “1. Bất kì người tham gia tố tụng nào cũng 
được đảm bảo quyền được xét xử công bằng bởi 
một Tòa án có thẩm quyền, độc lập, không thiên vị. 

2. Người bị buộc tội được đảm bảo quyền bào 
chữa công bằng, bảo đảm quyền suy đoán vô tội và 
quyền được tranh tụng công bằng trong quá trình 
giải quyết vụ án”.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện các quy định 
có liên quan đến nguyên tắc xét xử công bằng 
như: Bổ sung trong BLTTHS năm 2015 quy 
định về “quyền giữ im lặng của người bị buộc tội”; 
Sửa đổi các quy định của BLTTHS năm 2015 
nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc tranh  
tụng, theo đó, cần nghiên cứu, sửa đổi các quy 
định nhằm phân định rõ chức năng xét xử của 
Tòa án, và cần sửa đổi theo hướng Tòa án nhân 
dân không có nghĩa vụ chứng minh tội phạm 
mà chỉ có nhiệm vụ xét xử, trách nhiệm chứng 
minh tội phạm thuộc về Cơ quan điều tra và 
VKS. Tòa án chỉ có trách nhiệm xác định sự 
thật khách quan của vụ án trên cơ sở các chứng 
cứ do các bên đưa ra tại phiên tòa.

Ba là, cần quán triệt quan điểm và tiếp 
tục ghi nhận chức năng kiểm sát hoạt động tư 
pháp nói chung và KSXX nói riêng trong hệ 
thống quy định pháp luật như Hiến pháp, các 
đạo luật về tố tụng, đặc biệt là BLTTHS. Như 
trên đã phân tích, việc thực hiện chức năng 
KSXX không những không tác động, làm ảnh 
hưởng đến nguyên tắc thẩm phán, hội thẩm 
độc lập, chỉ tuân theo pháp luật mà còn góp 
phần hỗ trợ Tòa án trong việc đảm bảo chất 
lượng, hiệu quả hoạt động xét xử, bảo đảm tốt 
hơn quyền con người, quyền công dân trong 
TTHS. Do đó, trong thời gian tới, việc sửa 
đổi, bổ sung các quy định pháp luật về vị trí, 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND 
ngoài các quy định về thực hành quyền công 
tố cần tiếp tục ghi nhận chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn trong kiểm sát hoạt động tư pháp, 
đặc biệt là hoạt động KSXX. Điều này cũng 
là phù hợp với quan điểm của Đảng về tiếp 
tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, trong đó có quan điểm 
về tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực nhà 
nước, đặc biệt là kiểm soát quyền tư pháp14.

Bốn là, quy định cụ thể hơn về nội dung 
hoạt động KSXX. Theo quy định của pháp luật 
hiện hành, chức năng KSXX được tiến hành 
đồng thời với chức năng thực hành quyền 
công tố. Luật Tổ chức VKSND và BLTTHS 
quy định sự có mặt bắt buộc của Kiểm sát 
viên tại phiên tòa hình sự. Trong quá trình tố 
tụng tại phiên tòa, VKS có hai vai trò rõ rệt:  
(i) Là cơ quan có nhiệm vụ kiểm sát hoạt động 

14  Đào Trí Úc (2022), Tăng cường vai trò của Viện kiểm sát 
nhân dân trong kiểm soát quyền lực nhà nước, kiểm soát 
quyền tư pháp, https://kiemsat.vn/tang-cuong-vai-tro-
cua-vien-kiem-sat-nhan-dan-trong-kiem-soat-quyen-
luc-nha-nuoc-kiem-soat-quyen-tu-phap-63956.html, 
truy cập ngày 29/8/2024.
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xét xử để không xảy ra trường hợp vi phạm 
pháp luật trong xét xử dẫn đến phán quyết sai, 
(ii) Đóng vai trò là một bên trong vụ án đó. Vì 
vậy, trong bối cảnh cần tăng cường tính chất 
tranh tụng của TTHS nói riêng đi đôi với yêu 
cầu xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà 
nước đã được thể hiện trong Nghị quyết Đại 
hội XI của Đảng và Nghị quyết số 27 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thì 
quy định của pháp luật hiện hành về tiếp tục 
duy trì nhiệm vụ, quyền hạn của VKS trong 
KSXX vẫn phù hợp với lý luận và thực tiễn. 
Do đó, để tiếp tục tăng cường vai trò KSXX 
của VKS trong BLTTHS và bảo đảm nguyên 
tắc xét xử công bằng cần coi việc đưa kháng 
nghị không chỉ là quyền của VKS mà còn là 
trách nhiệm của VKS khi thấy có căn cứ pháp 
lý cho việc đưa ra kháng nghị đối với bản án 
và quyết định của Tòa án.

Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác của 
VKS tại phiên tòa

Để góp phần bảo đảm nguyên tắc xét xử 
công bằng trong TTHS thông qua hoạt động 
KSXX của VKS, VKS các cấp cần tích cực, chủ 
động thực hiện các giải pháp sau để nâng cao 
chất lượng công tác của VKS tại phiên tòa:

 - Nâng cao chất lượng thực hành quyền 
công tố và KSXX của Kiểm sát viên tại phiên 
tòa hình sự sơ thẩm, bảo đảm tranh tụng dân 
chủ với người bào chữa và những người tham 
gia tố tụng khác. Hoạt động này sẽ góp phần 
tăng cường bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc 
xét xử công bằng trong TTHS; 

- Tăng cường kiểm sát thời hạn chuẩn bị 
xét xử, thời hạn tạm giam để xét xử... Tăng 
cường trách nhiệm của Kiểm sát viên trong 
hoạt động tranh luận, đối đáp tại phiên tòa;

- VKS các cấp cần quán triệt chỉ đạo Kiểm 
sát viên về kỹ năng ứng xử tại phiên tòa phù 
hợp theo Quyết định số 46/QĐ-VKSTC ngày 
20/02/2017 của VKSND tối cao về ứng xử có 
văn hóa, bảo đảm tôn trọng sự điều khiển của 
chủ tọa, của những người tham gia tố tụng 
phiên tòa;

- Tăng cường năng lực phát hiện vi phạm 
pháp luật để kháng nghị phúc thẩm, giám 
đốc thẩm, tái thẩm và bảo vệ kháng nghị 
phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của VKS 
tại các phiên tòa phúc thẩm, giám đốc thẩm, 
tái thẩm. Đồng thời, chú trọng nghiên cứu 
những vụ án có kháng cáo kêu oan, xin giảm 
nhẹ hình phạt, giảm bồi thường thiệt hại, xin 
hưởng án treo, xin miễn trách nhiệm hình 

sự hoặc miễn hình phạt. Điều này góp phần 
bảo đảm tốt hơn quyền của người bị buộc tội 
trong đó có quyền được xét xử công bằng của 
họ tại phiên tòa./.
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